
	PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
TRƯỜNG PTDTBT – THCS TRÀ DƠN
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2021-2022

	
	Môn: ĐỊA LÍ 8

	CHÍNH THỨC ĐỀ 

	Thời gian: 45 Phút. (Không kể giao đề)

	
	(Học sinh làm bài vào giấy thi)


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) 
Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi 1.A…)
Câu 1: Thành phần loài sinh vật của nước ta phong phú vì nước ta:
A. Có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm    
B. Là nơi gặp gỡ của nhiều luồng sinh vật
C. Có nhiều loại đất khác nhau                   
D. Tất cả các ý trên
Câu 2: Phần lớn đồi núi nước ta có độ cao:
A. Dưới 1000m                                           B. Trên 1000m
C. Trên 2000m                                            D. Từ 1000 đến 2000m
Câu 3: Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính là:
A. Hướng Đông Bắc – Tây Nam và hướng vòng cung
B. Hư ớng Đông Nam – Tây Bắc và hướng vòng cung
C. Hướng Tây – Đông và hướng vòng cung
D. Hướng Tây Bắc – Đông Nam và hướng vòng cung
Câu 4: Tính chất chủ yếu trong các tính chất của thiên nhiên Việt Nam:
A. Tính chất đa dạng, phức tạp            
B. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm
C. Tính chất đồi núi                           
D. Tính chất ven biển hay tính chất bán đảo
Câu 5: Loại đất chiếm diện tích lớn nhất nước ta là:
A. Đất mặn, đất phèn                          B. Đất mùn núi cao
C. Đất feralit đồi núi thấp                   D. Đất phù sa
Câu 6: Vùng đất của nước ta là vùngv:
A. phần được giới hạn bởi đường biên giới.
 B. toàn bộ phần đất liền và các hải đảo.
 C. các hải đảo và vùng đồng bằng ven biển.
 D. phần đất liền giáp biển.         
Câu 7: Dãy Hoàng Liên Sơn nằm ở vùng địa hình nào của nước ta?
  A. Vùng Đông Bắc                           B Vùng Tây Nam
  C. Vùng Trường Sơn Bắc                 D. Vùng Tây Bắc.
Câu 8: Phần lớn sông ngòi Đông Bắc nước ta chảy theo hướng:
   A. Đông Nam – Tây Bắc.                
   B. Vòng cung.
   C. Hướng Tây - Đông.                     
   D. Tây Bắc - Đông Nam
Câu 9: Khu vực Đông Nam Á là cầu nối giữa:
A. Châu Á và châu Đại Dương.              B. Châu Á và châu Âu.
C. Châu Á và châu Phi.                          D. Châu Âu và châu Phi.
Câu 10: Quốc gia Đông Nam Á nào có lãnh thổ nằm hoàn toàn trong nội địa?
A. Việt Nam.                                           B. Thái Lan.
C. Cam-pu-chia.                                      D. Lào.
Câu 11: Sông Cửu Long đổ nước ra biển bằng mấy cửa?
A. 9 cửa                                                   B. 8 cửa
C. 6 cửa                                                   D. 7 cửa
Câu 12: Việt Nam đang là thành viên của tổ chức quốc tế nào trong các tổ chức quốc tế dưới đây?
A. EU         		B. OPEC        	 C. ASEAN         		D. NAFTA
Câu 13: Các loại cây lương thực phù hợp với loại đất nào?
A. Phù sa        	B. Ferali     		C. Đất badan           	 D. Đất xám
Câu 14: Chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta bao gồm những vùng nào?
A. Vùng biển, các đảo, vùng trời               
B. Vùng đất, vùng biển, vùng trời và các hải đảo
C. Vùng đất, vùng biển, các đảo               
D. Các đảo, vùng trời, vùng đất
Câu 15: Diện tích của đồng bằng sông Hồng là:
A. 150.000km2.                                          B. 15.000km2.
C. 40.000km2.                                            D. 1500km2.
B. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 1: Trình bày những thuận lợi và khó khăn của biển Đông đối với kinh tế và đời sống của nhân dân ta? (2.0 điểm)
Câu 2: Đặc điểm cơ bản của địa hình Việt Nam? (1.0 điểm)
Câu 3:  So sánh sự giống nhau và khác nhau của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông cửu Long?(2.0 điểm)
……………Hết…………..
* Lưu ý: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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                                                               HƯỚNG DẪN CHẤM
                                                          -------***-------
A. TRẮC NGHỆM: (5.0 điểm)
Mỗi câu đúng 0,33điểm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	D
	A
	D
	B
	C
	B
	D
	B
	A
	D
	A
	C
	B
	B
	B



B. TỰ LUÂN: (5.0 điểm) 
Câu 1: (2.0 điểm)
- Thuận lợi:   (1.0điểm)
    + Biển nước ta rất giàu hải sản, có nhiều vũng, vịnh, tạo điều kiện cho nước ta phát triển ngành đánh bắt và nuôi trồng hải sản, phát triển giao thông vận tải trên biển.
    + Cảnh quan ven bờ tạo điều kiện phát triển du lịch.
    + Các khoáng sản như dầu khí, titan, cát trắng cung cấp nguyên liệu và vật liệu.
    + Biển còn tạo điều kiện cho phát triển nghề muối.
- Khó khăn:  (1.0điểm) 
    + Biển nước ta rất lắm bão, gây khó khăn, nguy hiểm cho giao thông, cho hoạt động sản xuất và đời sống nhân dân ở vùng ven biển.
    + Thuỷ triều phức tạp (chỗ nhật triều, chỗ bán nhật triều) gây khó khăn cho giao thông.
    + Đôi khi biển còn gây sóng lớn hoặc nước dâng ảnh hưởng tới đời sống nhân dân ven biển.
    + Tình trạng sụt lở bờ biển và tình trạng cát bay, cát lấn ở Duyên hải miền Trung,...
Câu 2: (1.0điểm)
- Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam. (0,25điểm)
- Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau. (0,25điểm)
- Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người(0,5điểm)
Câu3: 
	Khác nhau 
  (1.0 điểm)
	[bookmark: _GoBack]Đồng bằng sông Hồng

	Đồng bằng sông Cửu Long

	
	- Diện tích 40.000 km.2.
	- Diện tích 15.000 km.2

	
	- Có hệ thống đê điều, còn nhiều ô trũng.
	- Không có đê, có nhiều vùng trũng ngập úng sâu và khó thoát nước.

	
	- Những vùng trong đê không được bồi đắp hằng năm.
	- Hằng năm vẫn được bồi đắp.

	Giống nhau 
(1.0 điểm)
	- Đều là đồng bằng châu thổ do sông bồi đắp.

	
	- Chịu sự can thiệp của con người.



Hội đồng duyệt và in sao đề thi             Duyệt của TCM                	Người ra đề
          Chủ tịch hội đồng

                                                                  Võ Thị Huệ                   Hồ Văn Ngọc

